
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ -  GIỮA HỌC KỲ 1  

 TỔ TIẾNG ANH - HĐGD  MÔN TIN HỌC 7 – NĂM HỌC 2025-2026 - THỜI GIAN: 45 PHÚT 

STT 

Chủ 

đề/ 

chương 

Nội 

dung/ 

đơn vị 

kiến 

thức 

Mức độ đánh giá Tổng 

Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ 
Tự luận/Thực 

hành  

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai Trả lời ngắn  

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Chủ đề 

1. Máy 

tính và 

cộng 

đồng 

Thiết bị 

vào ra 

2 

(1,2) 

        1 

(10) 

  3   20% 

2,0 

 

Phẩn 

mềm 

máy 

tính 

2 

(3,4) 

         1 

(11) 

1 

(12) 

2 1  25% 

2,5 

Quản lý 

dữ liệu 

trong 

máy 

tính 

2 

(5,6) 

  2 ý 

(9a, 

9b) 

1 ý 

(9c) 

1 ý 

(9d) 

    1 

(13) 

 2 1  30% 

3,0 

 

2 

Chủ đề 

2. Tổ 

chức 

dữ liệu, 

tìm 

kiếm 

Mạng 

xã hội 

và một 

số kênh 

trao đổi 

thông 

2 

(7,8) 

          1 

(14) 

4 1 2 25% 

2,5 

 



và trao 

đổi 

thông 

tin 

tin trên 

Internet. 

Tổng số câu 8   2 ý 1 ý 1 ý    1 2 2 11 3 2 16 

Tổng số điểm 2,0 1,0 0,0 7,0 4,0 3,25 2,75 10 

Tỉ lệ % 20% 10% 0% 70% 40% 32,5% 27,5% 100% 

 

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hùng 

 

 

 

 

Mai Xuân Hùng 

 

 

 

 

Huỳnh Bá Sơn 

 

  



BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 

MÔN TIN HỌC 7 – NĂM HỌC 2025-2026 - THỜI GIAN: 45 PHÚT 

STT 
Chủ 

đề/chương 

Nội 

dung/ 

đơn vị 

kiến 

thức 

Yêu cầu cần đạt 

Mức độ đánh giá 

TNKQ 
Tự luận/Thực 

hành 

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai Trả lời ngắn  

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

 

Chủ đề 1. 

Máy tính 

và cộng 

đồng 

Thiết 

bị vào 

ra 

Nhận biết: 

– Biết và nhận ra được 

các thiết bị vào – ra có 

nhiều loại, hình dạng 

khác nhau, 

– Biết được chức năng 

của mỗi loại thiết bị này 

trong thu thập, lưu trữ, 

xử lí và truyền thông 

tin. 

– Nêu được ví dụ cụ thể 

về những thao tác 

không đúng cách sẽ gây 

ra lỗi cho các thiết bị và 

hệ thống xử lí thông tin. 

 

Vận dụng: 

– Thực hiện đúng các 

thao tác với các thiết bị 

thông dụng của máy 

tính. 

2 

(1,2) 

NLc 

        1 

(10) 

NLc 

  

Phẩn 

mềm 

Nhận biết: 2 

(3,4) 

         1 

(11) 

1 

(12) 



máy 

tính 

– Phân biệt được hệ 

điều hành với phần 

mềm ứng dụng. 

– Nêu được tên một số 

phần mềm ứng dụng đã 

sử dụng. 

Thông hiểu: 

– Giải thích được sơ 

lược chức năng điều 

khiển và quản lí của hệ 

điều hành. 

NLc NLc NLc 

Quản 

lý dữ 

liệu 

trong 

máy 

tính 

Nhận biết: 

– Nêu được ví dụ minh 

hoạ. 

– Biết được tệp chương 

trình cũng là dữ liệu, có 

thể được lưu trữ trong 

máy tính. 

Thông hiểu: 

– Giải thích được phần 

mở rộng của tên tệp cho 

biết tệp thuộc loại gì, 

Vận dụng: 

– Thao tác tạo, sao 

chép, di chuyển, đổi tên, 

xoá tệp và thư mục. 

– Thao tác thành 

thạo:tạo, sao chép, di 

chuyển, đổi tên, xoá tệp 

và thư mục. 

2 

(5,6) 

NLa 

  2 ý 

(9a, 

9b) 

NLa 

1 ý 

(9c) 

 

NLa 

1 ý 

(9d) 

 

NLa 

    1 

(13) 

 

NLa 

 

2 
Chủ đề 2. 

Tổ chức 

Mạng 

xã hội 

Nhận biết: 2 

(7,8) 

          1 

(14) 



dữ liệu, 

tìm kiếm 

và trao 

đổi thông 

tin 

và một 

số kênh 

trao đổi 

thông 

tin trên 

Interne 

– Nêu được một số chức 

năng cơ bản của mạng 

xã hội. Nhận biết được 

một số website là mạng 

xã hội. 

– Nêu được tên một 

kênh trao đổi thông tin 

thông dụng trên Internet 

và loại thông tin trao đổi 

trên kênh đó. 

– Nêu được ví dụ cụ thể 

về hậu quả của việc sử 

dụng thông tin vào mục 

đích sai trái. 

Vận dụng: 

– Sử dụng được một số 

chức năng cơ bản của 

một mạng xã hội để 

giao lưu và chia sẻ 

thông tin. 

NLc NLc 

Tổng số câu 8   2 ý 1 ý 1 ý    1 2 2 

Tổng số điểm 2,0 1,0 0,0 7,0 

Tỉ lệ % 20% 10% 0% 70% 

 

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hùng 

 

 

 

Mai Xuân Hùng 

 

 

 

Huỳnh Bá Sơn 

 

 



TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2025-2026 

Họ và tên:…………………………….  MÔN: TIN HỌC 7 

Lớp: ……….    Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) 

  

ĐIỂM 

 

 

NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ 

ĐỀ: 

I. Trắc nghiệm (2 điểm – mỗi câu 0.25 điểm) 

Chọn đáp áp đúng nhất từ các đáp án A, B, C, D. 

1. Thiết bị nào sau đây là thiết bị vào của máy tính? 

A. Màn hình  B. Chuột  C. Máy in  D. Loa 

2. Khi sử dụng thiết bị vào – ra, thao tác nào không nên làm? 

A. Rút USB đột ngột   B. Ngắt kết nối đúng cách  

C. Lau chùi thiết bị định kỳ  D. Tắt máy đúng quy trình 

3. Trong các phần mềm sau, đâu là hệ điều hành? 

A. Word  B. Windows  C. Paint  D. Excel 

4. Hệ điều hành có vai trò gì? 

A. Điều khiển, quản lí các thiết bị phần cứng B. Chống virus cho máy tính  

C. Tăng tốc độ mạng    D. Thiết kế hình ảnh 

5. Mỗi tệp tin có hai phần: tên tệp và phần mở rộng, phần mở rộng giúp: 

A. Biết loại tệp B. Biết kích thước C. Biết ngày tạo D. Biết người tạo 

6. Trong tên tệp “Baitap.docx”, phần mở rộng là: 

A. docx  B. Baitap  C. doc   D. xlsx 

7. Hậu quả của việc đăng thông tin sai lệch trên mạng xã hội là: 

A. Nâng cao uy tín B. Bị xử phạt    C. Tăng lượt xem   D. Không ảnh hưởng gì 

8. Khi sử dụng mạng xã hội, học sinh cần: 

A. Chia sẻ tin chưa kiểm chứng  B. Giữ thái độ tôn trọng, lịch sự 

C. Đăng thông tin người khác  D. Bình luận tiêu cực 

Phần II. XÁC ĐỊNH ĐÚNG HOẶC SAI. (1 điểm) 

 Học sinh xác định các phương án a, b, c, d trong một câu hỏi là Đúng hoặc Sai. 

Trong giờ học Tin, cô giáo hỏi cả lớp về các loại phần mềm. Hãy cho biết các phát 

biểu sau đúng hay sai: 

a. Phần mềm ứng dụng dùng để thực hiện công việc cụ thể. 

b. Hệ điều hành là phần mềm điều khiển phần cứng. 

c. Microsoft Word là hệ điều hành. 

d. Windows là phần mềm ứng dụng. 

PHẦN III: TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1: (1,5 điểm) Nêu 2 thiết bị vào và 2 thiết bị ra của máy tính. Trình bày chức năng một 

thiết bị vào em vừa nêu? 

Câu 2: (1,5 điểm)Trình bày các bước để tạo, đổi tên và xóa một thư mục trong máy tính. 

Câu 3: (2,0 điểm) Phần mềm nào có sẵn khi cài đặt hệ điều hành Windows và cho phép em 

xử lí dữ liệu dạng hình ảnh? Tệp dữ liệu của phần mềm ấy có phần mở rộng là gì? 

Câu 4: (2,0 điểm) Nêu một tình huống học sinh sử dụng Internet an toàn và có ích, và một 

tình huống sử dụng không an toàn. 

Bài làm 
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 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  
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 ....................................................................................................................................................  



HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC: 2025 - 2026 

MÔN: TIN HỌC 7 

 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (2 điểm) 

(Mỗi câu đúng 0.25 điểm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

B A B A A A B B 

 

PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI (1 điểm) 

Tổng điểm làm đúng cả 4 ý (câu): 1,0 điểm, nếu làm đúng 1, 2, 3, 4 ý bất kì tương ứng 

sẽ được 0,1; 0,25; 0,5; 1 điểm. 

A. Đúng;  B. Đúng ;  C. Sai ;  D. Sai 

 

PHẦN 2: TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

1 

( 1,5 điểm) 

- Thiết bị vào:  Bàn phím, chuột 

- Thiết bị ra:  Màn hình, máy in 

- Chức năng của bàn phím: Dùng để nhập dữ liệu và lệnh vào 

máy tính thông qua các phím chữ, số, ký hiệu và phím chức 

năng. 

0.5 

0.5 

0.5 

2 

( 1,5 điểm) 

Tạo: Nhấn chuột phải → New → Folder → nhập tên. 

 Đổi tên: Chọn thư mục → nhấn F2 → nhập tên mới. 

 Xóa: Chọn thư mục → Delete hoặc nhấn chuột phải → 

Delete. 

 

0.5 

0.5 

0.5 

3 

( 2,0 điểm) 

 - Phần mềm có sẵn khi cài đặt hệ điều hành Windows cho 

phép em xử lí dữ liệu dạng hình ảnh là Microsoft Paint.  

- Microsoft Paint làm việc với những tệp dữ liệu hình ảnh có 

phần mở rộng như .bmp, .jpg, .png, .gif, .tif,… 

1 

 

1 

4 

( 2,0 điểm) 

An toàn: tìm tài liệu học tập, chia sẻ bài hữu ích. 

Không an toàn: đăng thông tin cá nhân, truy cập trang web 

lạ. 

1 

1 

 


